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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Tuần Giáo, ngày        tháng 4 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát những tồn tại vướng mắc để thực hiện điều chỉnh Quyết định 

số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên 

Căn cứ công văn số 376/STNMT-QLĐĐ ngày 05 tháng 4 năm 2021 của 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên về việc báo cáo, rà soát những 

tồn tại vướng mắc để thực hiện điều chỉnh Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên. 

 UBND huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả rà soát những tồn tại vướng 

mắc trong bảng giá đất trên địa bàn huyện Tuần Giáo và đề nghị điều chỉnh, 

bổ sung như sau: 

I. Nội dung rà soát những tồn tại vướng mắc 

1. Đối với đất ở đô thị 

1.1. Đề nghị điều chỉnh  

- Tại mục I, số thứ tự 7 “Đoạn đường về phía Hà Nội từ cầu thị trấn (nhà 

Dương Lập đến đường rẽ vào cầu treo khối Sơn Thủy, cổng Nghĩa trang)” 

Trùng với số thứ tự 8 đoạn từ cầu thị trấn đến nhà Tùng Quân. Đề nghị bỏ nội 

dung số thứ tự 8 để lại số thứ tự 7: “Đoạn đường về phía Hà Nội từ cầu thị trấn 

(nhà Dương Lập đến đường rẽ vào cầu treo khối Sơn Thủy, cổng Nghĩa trang)”. 

- Điều chỉnh số thứ tự 9 thành số thứ tự 8: Từ đường rẽ vào cầu treo khối 

Sơn Thủy, cổng Nghĩa trang đến hết địa phận thị trấn Tuần Giáo. 

STT Tên đường, đoạn đường 
Đơn giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

I Đường QL 6A     

7 

Đoạn đường về phía Hà Nội từ 

cầu thị trấn (nhà Dương Lập 

đến đường rẽ vào cầu treo khối 

Sơn Thủy, cổng Nghĩa trang) 

8.000 4.000 1.700 500 

8 

Từ đường rẽ vào cầu treo khối 

Sơn Thủy, cổng Nghĩa trang 

đến hết địa phận thị trấn Tuần 

Giáo 

5.000 2.500 1.700 500 
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       1.2. Đề nghị bổ sung 

II Từ đường QL 6A rẽ đi các ngả     

9 

- Đoạn sau bà Sinh Tuân, bà Gấm 

tới khu bổ túc (cũ) Bản Nong Tấu 

– TT Tuần Giáo 

    

10 

- Đoạn sau nhà ông Học và ông 

Thạo đến nhà ông Bóng bản 

Nong Tấu – TT Tuần Giáo 

    

IV Từ đường QL 279 rẽ đi các ngả     

12 

- Đoạn sau nhà bà Tâm khối 

Đồng Tâm đối diện hội trường 

khối Đồng Tâm đến hết đường bê 

tông khối Đồng Tâm-TTTG. 

    

13 

- Đoạn Từ sau nhà ông Hòa bà 

Bắc đến nhà ông Hiệu (cũ) khối 

Đồng Tâm - TTTG. 

    

V Đường nội thị     

29 

- Đoạn từ nhà ông bà Đông Hùng 

khối Huổi Củ đến nhà ông Quang 

khối Huổi Củ-TTTG. 

    

30 
- Khu dân cư xóm đảo khối Đồng 

Tâm - TTTG 
    

2. Đất ở nông thôn 

2.1. Xã Quài Cang 

Đề nghị bổ sung đoạn đường:  

Stt Tên đường, đoạn đường 
Đơn giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 

 Quốc lộ 6A     

13 Đoạn từ QL6 đến nhà ông 

Hùng bản Cản (đoạn rẽ đi 
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bản Phủ) – Xã Quài Cang 

2.2. Xã Quài Tở 

Tại mục III, số thứ tự 3, Quốc lộ 6A đi Hà nội: “Từ trụ sở UBND xã cũ 

(đối diện hết đất nhà ông Lò Văn Toàn) đến hết đất nhà ông Lò Văn Tuân (đối 

diện là nhà ông Lò Văn Chướng)” thay “Từ trụ sở UBND xã cũ (đối diện hết đất 

nhà ông Lò Văn Toàn) đến hết đất đất nhà ông Lò Văn Tuân (đối diện là nhà ông 

Lò Văn Đướm)” 

STT Tên đường, đoạn đường 
Đơn giá 

Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 

III Xã Quài Tở    

 Quốc lộ 6A đi Hà Nội    

3 

Từ trụ sở UBND xã cũ (đối diện hết đất 

nhà ông Lò Văn Toàn) đến hết đất nhà 

ông Lò Văn Tuân (đối diện là nhà ông 

Lò Văn Đướm) 

2.000 1.000 400 

II. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh, bổ sung những nội 

dung trên theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả rà soát những tồn tại vướng mắc để thực hiện 

điều chỉnh Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

Điện Biên của UBND huyện Tuần Giáo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP, TNMT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                

 

 

 

Phạm Thị Tuyên 
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